BẢNG GIÁ CHÀNH XE ĐI SÓC TRĂNG

Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy vào thời điểm, tính chất hàng hóa, địa chỉ giao nhận khác nhau sẽ có giá cước khác nhau. để nắm được giá cước chính xác nhất quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại  chành xe 0913346464 hỗ trợ tư vấn và báo giá.

	Trọng Lượng hàng hóa
	Đơn Giá Sài Gòn Đi Sóc Trăng
	Khối Lượng hàng hóa
	Đơn Giá Sài Gòn Đi Sóc Trăng
	Giá Đi Nguyên Xe

	Dưới 100kg
	1500đ
	Dưới 1 Khối
	400,000đ
	2 Triệu/xe

	100kg - 1 Tấn
	1300đ
	5 - 10 Khối
	350,000đ
	4 Triệu/xe

	1 Tấn - 2,5 Tấn
	1000đ
	10 - 20 Khối
	300,000đ
	5 Triệu/xe

	2,5 Tấn - 5 Tấn
	900đ
	20 - 30 Khối
	250,000đ
	5,5 Triệu/xe

	5 Tấn - 8 Tấn
	800đ
	30 - 40 Khối
	200,000đ
	7 Triệu/xe

	8 Tấn - 15 Tấn
	700đ
	40 - 50 Khối
	180,000đ
	9 Triệu/xe

	15 Tấn - 30 Tấn
	600đ
	50 - 60 Khối
	150,000đ
	13 Triệu/xe

	30 Tấn trở lên
	500đ
	Trên 60 Khối
	150,000đ
	15 Triệu/xe



BẢNG GIÁ GIAO HÀNG TẬN NƠI SÓC TRĂNG

	Giá Giao Hàng Tận Nơi Đi Sóc Trăng
	Giá Tính Theo Km
	Đơn Giá
	Giá Mở Cửa

	Thành Phố Sóc Trăng
	Dưới 5km
	12,000đ
	150,000đ

	Kế Sách Sóc Trăng
	5km - 10km
	10,000đ
	200,000đ

	Long Phú Sóc Trăng
	10km - 15km
	10,000đ
	200,000đ

	Mỹ Tú Sóc Trăng
	15km - 20km
	10,000đ
	250,000đ

	Mỹ Xuyên Sóc Trăng
	20km - 30km
	10,000đ
	300,000đ

	Ngã Năm Sóc Trăng
	30km - 40km
	9,000đ
	200,000đ

	Thạnh Trị Sóc Trăng
	40km - 50km
	9,000đ
	200,000đ

	Vĩnh Châu Sóc Trăng
	50km - 70km
	8,000đ
	200,000đ

	Cù Lao Dung Sóc Trăng
	Trên 70km
	7,000đ
	250,000đ



Ghi chú: Chành Xe Vận Chuyển Hàng đi Sóc Trăng
– Giá chưa bao gồm VAT.
– Giá không bao gồm phí bốc xếp hàng.
– Chưa bao gồm phí vào đường cấm tải.
